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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trƣờng 

BTCT Bê tông cốt thép 

ĐBSCL Đồng bằng sông Cửu Long 

ĐTM Đánh giá tác động Môi trƣờng 

QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

TCXDVN Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 

UBND Uỷ ban nhân dân 

UBMTTQ Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 

WTO Tổ chức thƣơng mại thế giới 

WHO Tổ chức y tế thế giới 

CTR Chất thải rắn 

BOD5 Nhu cầu oxy sinh hoá 

COD Nhu cầu oxy hoá học 

TSS Tổng chất rắn lơ lửng 

Coliforms Vi khuẩn Coliforms 

CO2 Cacbon đioxit 

SO2 Lƣu huỳnh đioxit 

CO Cacbon oxit 

NO2 Nitơ đioxit 

CH4 Mêtan 

KCS Kiểm tra chất lƣợng sản phẩm 
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Chƣơng I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1. Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH May Xuất nhập khẩu Đức Thành 3 

 - Địa chỉ văn phòng: Số 25, tổ 1, khóm Đông Thạnh A, phƣờng Mỹ Thạnh, 

thành phố Long Xuyên, An Giang. 

 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: ông Đồng Kim Ngân - Chức 

vụ: Giám Đốc. 

 - Điện thoại: 02963 959126;  

 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1601971713, đăng ký lần đầu 

ngày 12/5/2015, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 02/10/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tƣ tỉnh An Giang cấp. 

 - Mã số thuế: 1601971713. 

2. Tên cơ sở: Khu dân cƣ Đức Thành 

 - Địa điểm cơ sở: khóm Tây An, phƣờng Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang. 

 - Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trƣờng, phê duyệt dự án: 

 Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ số 2591/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của 

UBND tỉnh An Giang về việc chấp thuận nhà đầu tƣ Công ty TNHH May Xuất 

nhập khẩu Đức Thành 3 đầu tƣ Khu Dân cƣ Đức Thành, phƣờng Mỹ Thới; 

 - Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng; các giấy phép môi trƣờng thành phần: 

+ Quyết định số 1245/QĐ-STNMT ngày 19/11/2018 của Sở Tài nguyên và 

Môi trƣờng An Giang về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự 

án Khu Dân cƣ Đức Thành; 

+ Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc số 400/GP-STNMT ngày 

20/04/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng An Giang; 

+ Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trƣờng của Dự án Khu 

dân cƣ Đức Thành số 2180/GXN-STNMT ngày 08/07/2021 của Sở Tài nguyên và 

Môi trƣờng An Giang; 

 - Quy mô của cơ sở (nêu rõ quy mô của cơ sở có tiêu chí nhƣ dự án quy định 

tại Điều 25 Nghị định 05/2025/NĐ-CP): cơ sở có quy mô tƣơng đƣơng với dự án 

đầu tƣ thuộc nhóm III theo thứ tự số 02, mục II của Phụ lục V ban hành kèm theo 

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ. 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định 

05/2025/NĐ-CP): không có yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng. 
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- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới 

(điểm c khoản 4 Điều 8 Luật đầu tư công số 39/2019/QH14). 

- Phân nhóm dự án đầu tƣ: Tổng vốn đầu tƣ 155.266.000.000 đồng, dự án 

này thuộc dự án nhóm B (theo quy định tại khoản 3 điều 9 Luật đầu tƣ công số 

39/2019/QH14). 

Từ các nội dung nêu trên, theo quy định tại khoản 2 Điều 39 và khoản 3 

Điều 41 Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020, cơ sở thuộc đối tƣợng thực hiện Báo 

cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng theo mẫu quy định tại Phụ lục X (mẫu báo 

cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở đang hoạt động) ban hành 

kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP và trình Sở Nông nghiệp và Môi trƣờng 

An Giang thẩm định, cấp phép. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 

 3.1. Công suất hoạt động của cơ sở:  

- Diện tích khu vực dự án 76.893m
2
. 

- Số lô nền (hộ): 339. 

- Khu nhà ở xã hội (căn hộ): 360 

+ Số tầng: 07-09. 

+ Số lượng căn hộ/tầng: 40. 

+ Diện tích mỗi căn hộ: 60-80m
2
. 

- Dân số ƣớc tính (toàn dự án): 3.495 dân (bình quân mỗi lô nền/hộ có 05 

ngƣời)  

 3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở:  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Các hoạt động của cơ sở trong giai đoạn vận hành 

Chủ đầu tƣ sau khi tiến hành bố trí mặt bằng, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ 

thuật, cảnh quan nhƣ: thoát nƣớc chung, công viên, cây xanh, cấp nƣớc, cấp 

điện,…và phân lô nền trong diện tích dự án. Các lô nền thƣơng mại sẽ đƣợc phân 

chia và bán lại cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đầu tƣ xây dựng. Quá trình xây 

dựng các công trình sau khi dự án hoàn thành sẽ tuân thủ các quy định chung của 

Chủ đầu tƣ 

 

Ban quản lý khu dân cƣ 

(An ninh, môi trƣờng,…) 

 

Xây dựng và hoạt động của nhà 

liền kế, nhà ở, khu nhà ở xã hội,… 

- Chất thải rắn sinh hoạt. 

- Nƣớc thải sinh hoạt.  

- Chất thải nguy hại. 

- Tiếng ồn, bụi và khí thải. 

- An ninh trật tự. 

….. 
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đơn vị quản lý dự án, pháp luật về xây dựng, pháp luật về môi trƣờng, đảm bảo 

chất thải phát sinh đƣợc quản lý và xử lý hiệu quả nhất, đảm bảo quy chuẩn hiện 

hành trƣớc khi thải ra môi trƣờng… 

 3.3. Sản phẩm của cơ sở: nhà ở và các dịch vụ, công trình phụ trợ. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nƣớc của cơ sở: 

- Điện: Nhà máy sử dụng lƣới điện Quốc gia, đảm bảo nguồn cung cấp điện 

phục vụ cho sinh. 

 - Nƣớc sử dụng cho nhà máy: Nguồn nƣớc phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt 

của nhà máy đƣợc sử dụng hệ thống cấp nƣớc của Công ty Cổ phần điện nƣớc An 

Giang. 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở: 

5.1. Vị trí cơ sở 

 

Hình 2. Sơ đồ vị trí cơ sở thể hiện qua ảnh vệ tinh 

 

Vị trí cơ sở tại khóm Tây An, phƣờng Mỹ Thới thuộc đồ án quy hoạch phân 

khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cƣ phía Bắc đƣờng Trần Quang Khải, phƣờng Mỹ Quý 

và phƣờng Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên. Có tứ cận nhƣ sau:  

+ Phía Bắc giáp đất dân cƣ hiện trạng cặp rạch Gòi Bé; 

+ Phía Nam giáp kênh Tây An – Phú Hòa; 

+ Phía Đông giáp đất nông nghiệp; 
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+ Phái Tây giáp mƣơng nƣớc rạch Gòi Bé. 

- Các đối tƣợng tự nhiên: 

+ Rạch Gòi Bé tiếp giáp khu vực dự án. 

+ Ao, vƣờn cây lâu năm. 

- Các đối tƣợng kinh tế xã hội: 

+ Trƣờng THCS Mỹ Thới cách dự án 300m về hƣớng Đông Nam. 

+ UBND phƣờng Mỹ Thới cách dự án 250m về hƣớng Đông Bắc. 

Bảng 1. Toạ độ mốc giới hạn vị trí của dự án 

Ký hiệu X Y 

1 00577089 01144093 

2 00577169 01144203 

3 00577170 01144413 

4 00577048 01144410 

5 00577038 01144453 

6 00577026 01144438 

7 00577022 01144416 

8 00576985 01144405 

9 00576998 01144315 

10 00576942 01144298 

11 00576944 01144269 

12 00576997 01144260 

13 00576916 01144085 

14 00576964 01144045 

15 00576990 01143968 

16 00577015 01143995 

17 00576979 01144125 

18 00577021 01144122 

19 00577015 01144151 

20 00577070 01144154 

Ghi chú: hệ tọa độ VN2000 

5.2. Các hạng mục công trình của cơ sở 
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Bảng 2. Các hạng mục công trình của cơ sở 

stt Tên loại đất Diện tích (m²) Tỷ lệ (%) 

1 Đất ở 42.218 54,9 

  - Nhà ở kết hợp thƣơng mại 14.839 - 

  - Nhà phố liên kế 18.935 - 

  - Nhà ở xã hội 8.444 - 

2 Đất giáo dục (nhà trẻ) 1.755 2,28 

3 Khu xử lý nƣớc thải 747 0,97 

4 Đất giao thông 23.559 30,64 

5 Đất cây xanh 4.490 5,84 

6 Đất dự trữ phát triển  4.124 5,36 

  Tổng cộng 76.893 100% 

 

Bảng 3. Thống kê diện tích lô nền 

STT HẠNG MỤC DIỆN TÍCH (m
2
) TỔNG SỐ NỀN 

I 
NHÀ Ở KẾT HỢP 

THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 
     14.839  123 

1 LÔ A 1.044 8 

2 LÔ B 3.464 30 

3 LÔ C 1.862 16 

4 LÔ D 3.334 29 

5 LÔ E 744 6 

6 LÔ F 784 6 

7 LÔ G 784 6 

8 LÔ H 1.099 8 

9 LÔ I 1.724 14 

II NHÀ PHỐ LIÊN KẾ 18.935  216 

10 LÔ A
’ 

100 1 

11 LÔ B
’
 2.951 29 

12 LÔ F
’
 720 8 

13 LÔ G
’
 4.718 51 

14 LÔ I
’
 1.832 16 
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STT HẠNG MỤC DIỆN TÍCH (m
2
) TỔNG SỐ NỀN 

15 LÔ J 739 10 

16 LÔ K 2.186 33 

17 LÔ L 1.480 21 

18 LÔ M 1.900 20 

19 LÔ N 2.309 27 

III NHÀ Ở XÃ HỘI 8.444 360 

1 Tầng 1 - 40 

2 Tầng 2 - 40 

3 Tầng 3 - 40 

4 Tầng 4 - 40 

5 Tầng 5 - 40 

6 Tầng 6 - 40 

7 Tầng 7 - 40 

8 Tầng 8 - 40 

9 Tầng 9 - 40 
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Chƣơng II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƢỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trƣờng: 

 Cơ sở đƣợc xây dựng và hoạt động dựa trên Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ 

số 2591/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh An Giang về việc chấp thuận 

nhà đầu tƣ Công ty TNHH May Xuất nhập khẩu Đức Thành 3 đầu tƣ Khu Dân cƣ 

Đức Thành, phƣờng Mỹ Thới; Quyết định số 3038/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 về 

việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cƣ Đức 

Thành, phƣờng Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

Hoạt động của cơ sở hoàn toàn phù hợp với: 

- Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của UBND tỉnh An Giang 

về việc về việc phê duyệt “điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

huyện châu phú đến năm 2025, định hƣớng đến năm 2030. 

- Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 15/11/2023 của Thủ tƣớng Chính phủ 

về việc Phê duyệt Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050; 

- Phân vùng bảo vệ môi trƣờng: thuộc khu vực đô thị (ngoại ô). 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng: 

 2.1. Đối với nƣớc thải: lƣợng nƣớc thải phát sinh tối đa theo giấy phép xả 

thải đƣợc cơ quan có thẩm quyền cấp là 600 m
3
/ngày.đêm tƣơng đƣơng 25m

3
/giờ 

(thực tế phát sinh thấp hơn tuỳ vào tình hình hoạt động của cở sở), đảm bảo khả 

năng tiếp nhận của kênh Tây An. Về chất lƣợng, Nƣớc thải sau xử lý của cơ sở 

đảm đảm bảo chất lƣợng nƣớc thải sau xử lý thoát ra kênh Tây An đạt QCVN 

14:2008/BTNMT côt B (theo giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc), trƣớc khi 

xả thải ra môi trƣờng nên tác động đến nguồn tiếp nhận nƣớc thải sau xử ý của cơ 

sở là không đáng kể. 

 * Hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt thể hiện thông qua  kết quả thu và 

phân tích mẫu nước thải sinh hoạt sau xử lý tại cơ sở như sau: 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Kết quả 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

Cột B (k=1) 

1 pH  7,33 5-9 

2 BOD5 (20 
0
C) mg/l 10 50 

3 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l 13 100 
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STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Kết quả 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

Cột B (k=1) 

4 Tổng chất rắn hoà tan  mg/l 413 1.000 

5 Dầu mỡ động, thực vật mg/l <1,2 20 

6 Sunfua (tính theo H2S)  <0,04 4 

7 
Amoni (NH4

+
) (tính theo 

N)
 mg/l 4,29 10 

8 Chất hoạt động bề mặt  0,2 10 

9  Phosphat (PO4
3-

) (tính 

theo P) 
mg/l 4,0 10 

10 
Nitrat (NO3

-
)(tính theo 

N) 
mg/l 40,7 50 

11 Tổng Coliforms MPN/100 

ml 
<1,8 5.000 

Nguồn: kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt sau xử lý tại cơ sở, tháng 

6/2025) 

 Nhận xét: Qua kết quả phân tích mẫu trên cho thấy các chỉ tiêu phân tích 

đều đạt so với Quy chuẩn 14:2008/BTNMT cột B. Vì vậy, hệ thống xử lý nƣớc 

thải sinh hoạt của cơ sở vẫn hoạt động và xử lý tốt nƣớc thải trƣớc khi thải ra môi 

trƣờng, hạn chế đến mức thấp nhất tác động đến chất lƣợng cũng nhƣ khả năng 

chịu tải nguồn tiếp nhận (kênh Tây An). 
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Chƣơng III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải: 

 1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa: 

- Tải Lƣợng: 

Lƣu lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn đƣợc ƣớc tính cho lƣợng mƣa lớn nhất theo 

ngày nhƣ sau: 

Qm  = A . F (m
3
/tháng) 

Trong đó:  

 A: Lượng mưa trung bình hàng tháng theo niên giám thống kê An giang năm 2022 

 F: Diện tích khai thác lấy bằng 20.099 m
2
. 

Đài khí tƣợng thủy văn tỉnh An Giang (2020 – 2023) thì lƣợng mƣa trung 

bình cao nhất ở tháng 09/2020 là 371,5mm. Lƣợng mƣa rơi chảy tràn tính theo 

công thức: 

76.893m
2
 x 371,5 x 10

-3
 = 18.565,7m

3
/tháng ≈ 952,19 m

3
/ngày. 

- Thu gom và thoát nƣớc mƣa: 

Tổng số cửa xả nƣớc mƣa ra sông Hậu: 03 cửa. 

+ Cửa xả 1: Nƣớc mƣa chảy tràn trong khuôn viên cơ sở đƣợc thu gom bằng 

hệ thống cống kín BTCT Ø600 đặt dƣới lòng đƣờng, đƣợc bố trí 42 hố ga 1,4m x 

1,4m x 1,4m (khoảng cách các hố ga trung bình 30m) lắng sơ bộ. Nƣớc mƣa trên 

mặt đƣờng đƣợc thu theo hƣớng dốc mặt đƣờng có độ dốc i = 0,002% và tự chảy 

thoát ra rạch Gòi Bé bằng 01 cửa xả, vị trí tại tọa độ X= 577164; Y= 1144171 

(theo hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 104
o
45

’
, múi chiếu 3

o
);  

+ Cửa xả 2: Nƣớc mƣa chảy tràn trong khuôn viên cơ sở đƣợc thu gom bằng 

hệ thống cống kín BTCT Ø800 đặt dƣới lòng đƣờng, đƣợc bố trí 27 hố ga 1,4m x 

1,4m x 1,4m (khoảng cách các hố ga trung bình 30m) lắng sơ bộ. Nƣớc mƣa trên 

mặt đƣờng đƣợc thu theo hƣớng dốc mặt đƣờng có độ dốc i = 0,002% và tự chảy 

thoát ra rạch Gòi Bé bằng 01 cửa xả, vị trí tại tọa độ X= 577130; Y= 1144130 

(theo hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 104
o
45

’
, múi chiếu 3

o
); 

+ Cửa xả 3: Nƣớc mƣa chảy tràn trong khuôn viên cơ sở đƣợc thu gom bằng 

hệ thống cống kín BTCT Ø600 đặt dƣới lòng đƣờng, đƣợc bố trí 51 hố ga 1,4m x 

1,4m x 1,4m (khoảng cách các hố ga trung bình 30m) lắng sơ bộ. Nƣớc mƣa trên 

mặt đƣờng đƣợc thu theo hƣớng dốc mặt đƣờng có độ dốc i = 0,002% và tự chảy 

thoát ra rạch Gòi Bé bằng 01 cửa xả, vị trí tại tọa độ X= 577006; Y= 1143987 

(theo hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 104
o
45

’
, múi chiếu 3

o
); 
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Hình 3. Sơ đồ thoát nƣớc mƣa chung cửa cơ sở 

 

Bảng 4. Hạng mục thu gom và thoát nƣớc mƣa của cơ sở 

STT Hạng mục 
Thông số kỹ thuật/ 

kết cấu 
Số lƣợng 

1 Cống BTCT Ø600 1.775m 

2 Cống BTCT Ø800 191m 

3 Hố ga 
(dài x rộng x cao = 

1,4m x 1,4m x 1,4m) 
118 cái 

4 Cửa xả  Ø600 02 

5 Cửa xả  Ø800 01 

1.2. Thu gom, thoát nƣớc thải: 

* Công trình thu gom nước thải 

Nƣớc thải sinh hoạt của mỗi hộ dân trong cơ sở sẽ đƣợc xử lý sơ bộ thông 

qua bể tự hoại 3 ngăn do chủ hộ tự xây dựng đảm bảo kỹ thuật trƣớc khi dẫn ra hố 

ga thu gom nƣớc thải (kích thƣớc1,2m x 1,2m, số lƣợng 236 cái) và đƣợc dẫn về 

hệ thống thu gom nƣớc thải sinh hoạt tập trung công suất 600 m³/ngày của cơ sở 

bằng hệ thống ống HPPE Ø315 và ống PVC Ø200. 

* Công trình thoát nước thải 

- Nƣớc thải sinh hoạt sau xử lý thoát ra kênh Tây An bằng ống PVC Ø168 

dài khoảng 5m. 

Bảng 5. Hạng mục thu gom và thoát nƣớc thải sinh hoạt của cơ sở 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật/ kết cấu 

Thu Gom nƣớc thải 

Nƣớc mƣa trong 

khuôn viên cơ sở 

 

Hố ga 
Công thoát nƣớc mƣa 

Ø600   

 

Thoát ra rạch Gòi Bé 

Nƣớc mƣa trong khuôn 

viên cơ sở 

Công thoát nƣớc mƣa 

Ø600   
Hố ga 

Nƣớc mƣa trong khuôn 

viên cơ sở 

 

Công thoát nƣớc mƣa 

Ø800   

 

Hố ga 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng – Khu dân cƣ Đức Thành 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH may XNK Đức Thành 3                                                                                   11 

 

 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật/ kết cấu 

Thu Gom nƣớc thải 

1 Đƣờng ống HPPE  Ø315 dài 648m 

2 Đƣờng ống PVC  Ø200 dài 1.812m 

3 Hố ga 1m x 1m x 1m (236 cái) 

Thoát nƣớc thải 

6 Đƣờng ống PVC  Ø168 dài 5m 

c. Điểm xả nước thải sau xử lý:  

 + Vị trí xả nƣớc thải nƣớc thải sinh hoạt sau xử lý: Ống thoát nƣớc chảy ra 

kênh Tây An đoạn sông thuộc địa phận Khóm Tây An, phƣờng Mỹ Thới, TP. Long 

Xuyên, tỉnh An Giang; tọa độ vị trí xả thải: X= 0576902; Y= 1144253 (theo hệ tọa 

độ VN2000 kinh tuyến trục 104
o
45

’
, múi chiếu 3

o
),. Xung quanh vị trí xả thải là 

khu vực trống trãi, không có các công trình nuôi trồng thủy sản; Có bố trí biển báo, 

ký hiệu rõ ràng, thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát xả thải. 

 - Đánh giá sự đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định đối với điểm xả nƣớc 

thải/điểm đấu nối nƣớc thải: Nƣớc thải sinh hoạt sau xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT cột B trƣớc khi thoát ra kênh Tây An. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hình 4. Sơ đồ thu gom và thoát nƣớc thải sinh hoạt tại cơ sở 

 

1.3. Xử lý nƣớc thải: 

 Nước thải sinh hoạt: 

Hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt  

Kênh Tây An 

Hệ thống thu gom nƣớc thải 

Bể tự hoại của hộ dân 

Nƣớc thải sinh hoạt từ các hộ dân 
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- Tải Lƣợng: 

Theo QCVN 01:2021/BXD dùng cho sinh hoạt thiểu là 80 lít/ngƣời/ngày 

đêm. Theo Nghị định 80/2014/NĐCP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nƣớc 

và xử lý nƣớc thải khối lƣợng nƣớc thải đƣợc tính bằng 100% khối lƣợng nƣớc 

sạch tiêu thụ. 

Hiện tại, tổng số dân của cơ sở có khoảng 3.495 ngƣời. Do đó, ta có thể tính 

toán, ƣớc lƣợng nƣớc thải sinh hoạt là: 

836 ngƣời x 80lít/ngƣời.ngđ x 100% = 66.880 lít/ngày (66,88m
3
/ngày) 

Thực tế, theo kết quả quan trắc định kỳ, lƣợng nƣớc thải tối đa khoảng 110 

m
3
/ngày. 

Cơ sở đã tiến hành xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt tập trung với 

thông số kỹ thuật nhƣ sau: 

- Công suất: 600 m³/ngày. 

- Công nghệ: xử lý sinh học hiếu khí. 

- Quy trình vận hành: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5. Sơ đồ quy trình xử lý nƣớc thải sinh hoạt tại cơ sở 

 

Thuyết minh quy trình:
 

+ Bể gom - tách mỡ: Bể này có nhiệm vụ tập trung nƣớc thải, ngoài ra bể 

còn có công dụng tách mỡ. 

Bùn  

Nguồn tiếp nhận 

Đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột B  

Nƣớc thải 

Bể gom + tách mỡ 

Bể điều hoà 

Bể Aerotank 

Bể lắng 

Bể khử trùng 

Bể chứa 

Bể chứa bùn 

 

 

Sục khí 

PAC 

Chlorine 
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+ Bể điều hòa: Nƣớc thải từ bể gom - tách mỡ sẽ đƣợc bơm tập trung qua 

bể điều hòa có kết hợp làm thoáng sơ bộ. Thời gian lƣu nƣớc tại đây khoảng 5 giờ. 

Bể điều hòa hiếu khí là nơi tập trung nƣớc thải với mục đích ổn định lƣu lƣợng, 

dòng chảy, nồng độ chất bẩn, pH; và tạo chế độ làm việc ổn định cho các công 

đọan phía sau, tránh hiện tƣợng quá tải. Làm thoáng sơ bộ nƣớc thải tránh hiện 

tƣợng phân hủy kỵ khí gây mùi hôi, bay hơi hóa chất có trong nƣớc thải. 

+ Bể sinh học hiếu khí (Aerotank): Bể sinh học hiếu khí là nơi diễn ra quá 

trình phân hủy hợp chất hữu cơ và quá trình nitrat hóa trong điều kiện cấp khínhân 

tạo. 

+ Bể lắng: Nƣớc sau bể sinh học hiếu khí (Aerotank) tự chảy vào bể lắng; 

Bể lắng có dạng hình vuông, đáy hình chóp, nƣớc thải đƣợc đƣa vào ống trung tâm 

phía cuối ống trung có dạng hình loe, có thiết kế tấm chắn hình nón cuối ông chủ 

yếu nhằm làm giảm dòng chảy tạo không gian lắng yên tĩnh, nƣớc sẽ đƣợc thu qua 

máng thu ở phía trên. Bùn đƣợc giữ lại ở đáy bể lắng. Một phần đƣợc tuần hoàn lại 

bể Aerotank, một phần đƣợc đƣa đến bể chứa bùn. Với thời gian hƣu của mƣớc 

trong bể lắng khoảng 2 giờ, hiệu quả giữ lại cặn lơ lửng đạt 70-80%. 

+ Bể chứa: Nƣớc thải sau lắng sẽ đƣợc chảy về bể chứa, ở đây nƣớc đƣợc 

lƣu trữ lại với một lƣợng nhất định đủ để hoạt động công trình xử lý kế tiếp. 

+ Bể khử trùng: Nƣớc thải tại bể chứa đƣợc bơm vào bể khử trùng. Đây là 

giai đoạn khử trùng ở bể tiếp xúc với chlorine. Chlorine đƣợc định lƣợng vào nƣớc 

thải. Thời gian tiếp xúc của chlorine với nƣớc thải khoảng 15-30 phút. Nƣớc thải 

sau quá trình xử lý đạt cột B QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải sinh hoạt, sau đó nƣớc thải đƣợc thải ra nguồn kênh Tây An. 

- Hóa chất sử dụng: Chlorine (500g/ngày). 

- Điện năng tiêu thụ: 4.388 Kwh/tháng (tương đương 146,2 Kwh/ngày); 

- Thiết bị đo lƣu lƣợng nƣớc thải đầu ra: sử dụng đồng hồ cơ fi34 để theo 

dõi. 

- Chế độ vận hành: 24 giờ/ngày. 

- Hiệu quả xử lý: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nƣớc thải sinh hoạt, cột B. 
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Bảng 6. Thống kê hạng mục, máy móc thiết bị hệ thống xử lý nƣớc thải sinh 

hoạt 

STT Tên máy móc/ thiết bị Thông số kỹ thuật Số lƣợng 

1 Bể gom 
Kích thƣớc: dài x rộng x cao = 

4,2m x 2,8m x 3,2m. 
01 

1.1 Bơm chìm  Công suất 5Hp; Q = 1.000 l/ph
 

02
 

2 Bể điều hoà 
Kích thƣớc: dài x rộng x cao = 

15,6m x 5m x 3,2m. 
01 

2.1 
Bơm nƣớc thải (bơm 

chìm)  
Công suất 5Hp; Q = 1.000 l/ph

 
02

 

3 Bể Aerotank 
Kích thƣớc: dài x rộng x cao = 

15,6m x 9,4m x 3,2m. 
01 

3.1 Máy thổi khí độ ồn thấp  
Công suất 22KW; Q = 17,37 

m
3
/giờ

 02
 

3.2 Đĩa phân phối khí 
Lƣu lƣợng 0-9,5 m

3
/giờ; Đƣờng 

kính 276,8mm 
216 

4 Bể lắng 
Kích thƣớc: dài x rộng x cao = 

5,8m x 5,8m x 3,2m. 
01 

4.1 
Bơm bùn tuần hoàn (bơm 

nổi) 
Công suất 4Hp; Q = 600 l/ph

 
02 

4.2 Pi lắng 
Vật liệu: inox SUS304; đƣờng 

kính 1.200mm; cao 2.400mm 
01 

4.3 Thùng chứa hoá chất 
Vật liệu: nhựa; loại đứng, thể 

tích 1.500 lít 
01 

5 Bể chứa 
Kích thƣớc: dài x rộng x cao = 

5,8m x 2,0m x 3,2m. 
01 

5.1 Bơm chứa (bơm nổi) Công suất 4Hp; Q = 560 l/ph
 

02 
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6 Bể khử trùng 
Kích thƣớc: dài x rộng x cao = 

2,6m x 0,8m x 2,5m. 
01 

6.1 Bơm định lƣợng Công suất 45W; Q = 100 l/giờ
 

01 

6.2 Thùng chứa hoá chất 
Vật liệu: nhựa; loại đứng, thể 

tích 1.500 lít 
01 

7 Bể chứa bùn 
Kích thƣớc: dài x rộng x cao = 

4,2m x 2,8m x 3,2m. 
01 

* Hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt: 

Bảng 7. Kết quả thu và phân tích mẫu nƣớc thải sinh hoạt sau xử lý tại cơ sở 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Kết quả 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

Cột B (k=1) 

1 pH  7,33 5-9 

2 BOD5 (20 
0
C) mg/l 10 50 

3 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l 13 100 

4 Tổng chất rắn hoà tan  mg/l 413 1.000 

5 Dầu mỡ động, thực vật mg/l <1,2 20 

6 Sunfua (tính theo H2S)  <0,04 4 

7 
Amoni (NH4

+
) (tính theo 

N)
 mg/l 4,29 10 

8 Chất hoạt động bề mặt  0,2 10 

9  Phosphat (PO4
3-

) (tính 

theo P) 
mg/l 4,0 10 

10 
Nitrat (NO3

-
)(tính theo 

N) 
mg/l 40,7 50 

11 Tổng Coliforms MPN/100 

ml 
<1,8 5.000 

Nguồn: kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt sau xử lý tại cơ sở, tháng 

6/2025) 
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 Nhận xét: Qua kết quả phân tích mẫu trên cho thấy các chỉ tiêu phân tích 

đều đạt so với Quy chuẩn 14:2008/BTNMT cột B. Vì vậy, hệ thống xử lý nƣớc 

thải sinh hoạt của cơ sở vẫn hoạt động và xử lý tốt nƣớc thải trƣớc khi thải ra môi 

trƣờng. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

Bụi và khí thải (SO2, CO, NOx) từ phƣơng tiện giao thông trong khu vực nội 

bộ không nhiều do mặt nền đã đƣợc bê tông hóa, các hộ gia đình sử dụng xe 

thƣờng xuyên kiểm tra bảo trì phƣơng tiện đảm bảo trong tình trạng tốt.  

Hầu hết các hộ gia đình sẽ nấu ăn bằng gas và điện nên lƣợng khí thải không 

đáng kể. 

Bố trí một cách hợp lý hệ thống cây xanh trong khu dân cƣ, dọc theo hai bên 

vỉa hè và dải phân cách, bố trí các loại cây bản địa, có thân thẳng, gỗ dai chịu đƣợc 

gió, rể ăn sâu, tán lá gọn, không gây độc hại, nguy hiểm cho khách bộ hành, an 

toàn giao thông và không ảnh hƣởng đến hạ tầng đô thị, lá có bản rộng, chống 

nóng, để tăng cƣờng quá trình quang hợp, tăng hiệu quả làm sạch môi trƣờng và 

tuổi thọ cao: sao, dầu, phƣợng vĩ,...; . Trên dải phân cách trồng xen cỏ lá gừng 

nhằm phủ xanh toàn bộ diện tích, chống gây xói mòn. 

Thƣờng xuyên quét dọn, làm vệ sinh, thu gom rác và lá cây tại hố ga thoát 

nƣớc và khu vực công cộng của khu dân cƣ nhằm hạn chế thấp nhất lƣợng bụi đất 

trên đƣờng, hạn chế mùi hôi do cống rãnh gây ra. 

3. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng: 

 - Chủng loại: Rác thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của những 

ngƣời sống trong khu vực cơ sở nhƣ các chất hữu cơ, thực phẩm thừa, giấy,… Đây 

là các chất hữu cơ dễ phân hủy, phát sinh mùi hôi nên nếu không có biện pháp thu 

gom và xử lý sẽ ảnh hƣởng đến công tác vệ sinh môi trƣờng, sức khỏe của ngƣời 

dân. 

- Khối lƣợng: theo QCXDVN 01:2021/BXD của Bộ Xây Dựng thì lƣợng 

chất thải rắn phát sinh đối với đô thị loại V (TP Long Xuyên thuộc đô thị loại I) 

mỗi ngƣời là 1,3kg rác/ngày. Hiện tại, tổng số dân của cơ sở có khoảng 836 ngƣời 

(209 hộ dân, mỗi hộ 04 ngƣời). Do đó, ta có thể tính toán lƣợng chất thải rắn sinh 

hoạt là: 

836 ngƣời x 1,3 = 1.086,8 kg/ngày. 

- Thu gom, xử lý:  

Bố trí thùng rác với dung tích 120 lít tại 30 vị trí trên các tuyến đƣờng trong 

cơ sở để đảm bảo thu gom tất cả lƣợng rác thải phát sinh, thêm vào đó ở mỗi hộ gia 

đình sẽ trang bị thùng rác riêng, sau đó bỏ vào thùng rác công cộng.  

Khu vực tập kết tập trung (chƣa tạm thời chờ đơn vị hợp đồng đến thu gom): 

diện tích 50m
2
, nền xi măng, khung thép, mái tole. 
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Hợp đồng với Công ty CP Môi trƣờng đô thị An Giang thu gom và xử lý 

mỗi ngày (hợp đồng đính kèm phụ lục). 

 

4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung; 

- Nguồn phát sinh: 

Tiếng ồn, độ rung gây ra chủ yếu do các phƣơng tiện giao thông vận tải của 

chính ngƣời dân trong khu dân cƣ, ngoài ra còn có một số loại phƣơng tiện vận tải 

qua lại khác, các loại xe khác nhau sẽ phát sinh mức ồn khác nhau.  

- Để giảm thiểu tiếng ồn từ máy móc, thiết bị và các phƣơng tiện xe cơ giới, 

dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

Tiếng ồn từ phƣơng tiện ra vào khu vực, từ sinh hoạt văn nghệ, tiệc tùng, hội 

họp của ngƣời dân, tuy nhiên hoạt động này diễn ra không thƣờng xuyên. Sau khi 

hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng Chủ cơ sở đã phối hợp với  địa phƣơng quản lý, 

về tình hình an ninh, trật tự xã hội tại khu vực. Một số biện pháp giảm thiểu tác 

động nhƣ sau: 

+ Không cho phép sử dụng các máy móc, thiết bị có độ ồn cao làm ảnh hƣởng 

đến môi trƣờng sống của khu vực. 

+ Các dịch vụ vui chơi giải trí sẽ đƣợc quản lý chặt chẽ về thời gian khai thác 

nhất là ban đêm. Nghiêm cấm tụ họp gây tranh cãi ồn ào ảnh hƣởng đến an ninh 

của khu vực.  

5. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng: 

 * Sự cố từ hệ thống xử lý nƣớc thải 

Bố trí nhân viên vận hành thƣờng xuyên, liên tục hệ thống xử lý nƣớc thải, 

lập và ghi sổ nhật ký vận hành, xử lý sự cố. Hàng năm tập huấn, nâng cao kỹ năng, 

nghiệp vụ quản lý, vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải. 

- Tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, quy trình vận hành, bảo trì, bảo dƣỡng các 

hệ thống xử lý nƣớc thải tại Nhà máy. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra các máy bơm, hệ thống thu gom, hệ thống thoát 

nƣớc thải và  đƣờng ống trong hệ thống xử lý nƣớc thải để phát hiện sớm các nguy 

cơ xảy ra sự cố. 

- Hệ thống xử lý nƣớc thải gặp sự cố ngừng hoạt động do hiện tƣợng cúp 

điện: Công ty đã có trang bị máy phát điện dự phòng nên sẽ nhanh chóng cung cấp 

điện lại cho hệ thống xử lý nƣớc thải hoạt động bình thƣờng. 

- Đối với nƣớc thải sinh hoạt: Hiện tại, tổng sức chứa của các bể là 944,08 m
3
, 

nƣớc thải phát sinh tối đa là 600 m
3
/ngày nên có khả năng chứa nƣớc thải tối đa 

trong vòng 1,57 ngày (thực tế hiện tại nước thải phát sinh khoảng 110 m
3
/ngày nên 

khả năng chứa nước thải tối đa trong vòng 8,58 ngày) khi có sự cố bắt buộc hệ 

thống xử lý nƣớc thải bị ngƣng hoạt động. Trong thời gian này, chủ cơ sở sẽ tiến 
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hành khắc phục sự cố và đƣa hệ thống vào hoạt động lại. 

6. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác 

a. Sự cố về điện:  

Các thiết bị điện cần tính toán dây dẫn có tiết diện hợp lý với cƣờng độ dòng 

điện, phải có thiết bị bảo vệ quá tải và lắp đặt hệ thống chống giật. Máy móc thiết 

bị phải lên lịch theo dõi định kỳ, các thông số kỹ thuật, thay thế, bảo trì đúng thời 

hạn. Ngoài ra, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy: bình cứu hỏa, vòi nƣớc 

chữa cháy. 

 b. Sự cố cháy nổ:  

Cháy nổ có thể xảy ra đối với bất kỳ hoạt động. Vì vậy PCCC là hoạt động 

quan trọng và cần đƣợc thực hiện nghiêm ngặt các quy định, cần áp dụng đồng bộ 

các biện pháp về kỹ thuật, tổ chức huấn luyện, tuyên truyền giáo dục. 

Theo tiêu chuẩn 2622-1995, số đám cháy xảy ra đồng thời cùng một lúc là 01, 

lƣu lƣợng nƣớc cho 01 đám cháy 10l/s  Dự án bố trí 07 trụ cứu hỏa tại các vị trí 

thuận lợi để dễ dàng thao tác khi có sự cố. 

Bảo trì các máy móc thiết bị không để rò rỉ dầu mỡ. Lắp các phận bộ phòng 

cháy cho các thiết bị điện nhƣ các thiết bị điện phải có phận bộ bảo vệ khi quá tải. 

Ngoài ra cần phải phối hợp với cơ quan phòng cháy chữa cháy của thành phố 

để có kế hoạch hành động khi có sự cố xảy ra. 

* An toàn phòng chống cháy nổ tại khu nhà ở xã hội: 

- Nhà ở phải bố trí hệ thống điện, bếp đun nấu, nơi thờ cúng bảo đảm an toàn 

các chất dễ cháy, nổ phải xa nguồn lửa, nguồn nhiệt, chuẩn bị các điều kiện, 

phƣơng tiện để sẵn sàng dập lửa khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. 

- Khi có sự cố rò rỉ khí gas, phải nhanh chóng tiếp cận khóa van bình gas lại, 

tuyệt đối không đƣợc bật mở bất kỳ một thiết bị sử dụng điện nào, kể cả dùng bật 

lửa, đồng thời mở hết các cửa cho khí gas bay ra ngoài. 

- Thi công xây dựng, công trình phải đƣợc duyệt về phòng chống cháy và 

chữa cháy và đƣợc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn về phòng cháy và 

chữa cháy. 

- Trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy đầy đủ theo đúng quy định hiện 

hành. 

- Khi có sự cố cháy xảy ra thì nhanh chóng gọi điện báo cho lực lƣợng cảnh 

sát phòng cháy và chữa cháy theo số 114. 

 c. Tai nạn giao thông: 

Ngƣời điều khiển phƣơng tiện vận chuyển phải chấp hành nghiêm chỉnh luật 

giao thông. Đặt các biển báo giao thông quy định tuyến đƣờng dành cho ngƣời đi 

bộ và phƣơng tiện giao thông, các biển báo quy định tốc độ,…. 

Thƣờng xuyên kiểm tra hệ thống đƣờng giao thông nội bộ của dự án nhằm kịp 

thời phát hiện hƣ hỏng để có những biện pháp khắc phục, sửa chữa nhằm đảm bảo 

an toàn cho ngƣời và phƣơng tiện tham gia giao thông trong khu vực dự án. 
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7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trƣờng: 

Bảng 8. Thống kê các nội dung thay đổi so với Báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng đã đƣợc phê duyệt 

TT Nội dung/ 

hạng mục 

Nội dung theo đề án 

BVMT chi tiết đƣợc 

duyệt 

Nội dung theo thực 

tế (thay đổi so với 

đề án) 

Ghi chú 

1 Hệ thống xử 

lý nƣớc thải  

- Quy trình: Nƣớc thải 

 Bể gạn dầu  bể 

gom (điều hoà) bể 

lắngBể Arotank  

Cột lọc bể khử 

trùng kênh Tây An 

- Quy trình: Nƣớc 

thải  bể gom + 

tách mỡ  bể điều 

hoàBể Arotank  

bể lắng bể chứa 

bể khử trùng 

kênh Tây An 

Điều chỉnh 

quy trình xử 

lý phù hợp 

thực tế, đảm 

bào vận 

hành hiệu 

quả và đạt 

chất lƣợng 

cao hơn. 
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Chƣơng IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải: 

- Nguồn phát sinh nƣớc thải: Nƣớc thải sinh hoạt từ các hộ dân sống trong cơ 

sở (nƣớc thải đen, nƣớc thải xám) phát sinh thực tế khoảng 110m
3
/ ngày. 

- Lƣu lƣợng xả nƣớc thải tối đa: tổng lƣu lƣợng xả nƣớc thải tối đa 

600m
3
/ngày.đêm tƣơng đƣơng 25 m

3
/giờ (tính 24 giờ/ ngày.đêm) 

 - Dòng nƣớc thải: dòng nƣớc thải sinh hoạt sau xử lý xả ra kênh Tây An; 

 - Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nƣớc 

thải:  

Nƣớc thải sinh hoạt sau xử lý của cơ sở đạt QCVN 14:2008 /BTNMT (Cột 

B) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt với hệ số K=1, cụ thể nhƣ 

sau: 

Bảng 9. Giới hạn cho phép nồng độ các chất ô nhiễm có trong nƣớc thải sinh 

hoạt phát sinh tại cơ sở 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Kết quả 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

Cột B (k=1) 

1 pH  7,33 5-9 

2 BOD5 (20 
0
C) mg/l 10 50 

3 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l 13 100 

4 Tổng chất rắn hoà tan  mg/l 413 1.000 

5 Dầu mỡ động, thực vật mg/l <1,2 20 

6 Sunfua (tính theo H2S) mg/l <0,04 4 

7 
Amoni (NH4

+
) (tính theo 

N)
 mg/l 4,29 10 

8 Chất hoạt động bề mặt mg/l 0,2 10 

9  Phosphat (PO4
3-

) (tính 

theo P) 
mg/l 4,0 10 

10 
Nitrat (NO3

-
)(tính theo 

N) 
mg/l 40,7 50 
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STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Kết quả 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

Cột B (k=1) 

11 Tổng Coliforms MPN/100 

ml 
<1,8 5.000 

 

- Vị trí, phƣơng thức xả nƣớc thải và nguồn tiếp nhận nƣớc thải:  

+ Vị trí xả nƣớc thải (có tọa độ địa lý): Ống thoát nƣớc chảy ra kênh Tây An 

đoạn sông thuộc địa phận Khóm Tây An, phƣờng Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh 

An Giang; tọa độ vị trí xả thải: X= 0576902; Y= 1144253 (theo hệ tọa độ VN2000 

kinh tuyến trục 104
o
45

’
, múi chiếu 3

o
). Xung quanh vị trí xả thải là khu vực trống 

trãi, không có các công trình nuôi trồng thủy sản; Có bố trí biển báo, ký hiệu rõ 

ràng, thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát xả thải. 

 + Phƣơng thức xả thải (tự chảy, xả cƣỡng bức): tự chảy, xả mặt, ven bờ ra 

kênh Tây An bằng đƣờng ống PVC đƣờng  kính 168mm. 

 + Chế độ xả thải:  gián đoạn; hàng ngày (24 giờ/ngày.đêm). 

+  Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: kênh Tây An. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với bụi, khí thải: không có. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: không có. 
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Chƣơng V 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO 

VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trƣờng: 

- Quan trắc môi trƣờng định kỳ: hàng năm cơ sở đều tiến hành quan trắc môi 

trƣờng theo đúng nội dung đã đƣợc cơ quan chức năng phê duyệt. 

- Lập hồ sơ và đƣợc cấp Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc số 400/GP-

STNMT ngày 20/04/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng An Giang; Giấy xác 

nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trƣờng của Dự án Khu dân cƣ Đức Thành 

số 2180/GXN-STNMT ngày 08/07/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng An 

Giang; 

- Thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt: bố trí thiết bị chứa, khu vực tập kết 

tạm thời và hợp đồng với Công ty CP môi trƣờng đô thị An Giang thu gom và xử 

lý hàng ngày. 

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nƣớc thải: 

- Tổng hợp thông tin của từng năm về tổng lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt: 

+ Tổng lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt năm 2023: 36.406 m
3
. 

+ Tổng lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt năm 2024: 40.150 m
3
. 

- Tổng hợp các kết quả quan trắc nƣớc thải định kỳ năm 2023 và 2024 tại cơ 

sở:  
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Bảng 10.  Quan trắc môi trƣờng nƣớc thải sau xử lý của cơ sở năm 2023 

Ký hiệu mẫu 

Nhóm thông số hóa lý  

pH 

Tổng 

chất 

rắn 

lơ 

lửng 

(TSS) 

BOD5 

(20
0
C) 

Phosphat 

(PO4
3-

) 

(tính 

theo P) 

Sunfua 

(tính 

theoH2S) 

Dầu 

mỡ 

động 

thực 

vật 

Amoni 

(tính 

theo 

N)  

Nitrat  

(NO3
-
)  

(tính 

theo N) 

Tổng các 

chất hoạt 

động bề 

mặt 

Tổng chất 

rắn hoà 

tan 

Tổng  

Coliforms  

- mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l (MPN/100ml) 

Mẫu 1 (Quý I) 6,9 5 11 1,98 <0,04 0,6 3,19 12,6 <0,022 416 9,3 x 10
2
 

Mẫu 2 (Quý II) 6,8 6 13 0,097 <0,04 <0,3 4,41 9,27 <0,022 454 7,5 x 10
2 

Mẫu 3 (Quý III) 7,0 7 10 0,12 <0,04 <0,3 2,07 4,94 <0,022 432 1,5 x 10
3 

Mẫu 4 (Quý IV) 7,2 11 9 0,32 <0,04 <0,3 1,87 2,84 <0,022 502 2,1 x 10
3
 

QCVN14:2008/BTNMT(Cột 

B); k= 
5 - 9 100 50 10 4 20 10 50 10 1.000 5.000 

* Nhận xét: 

Qua kết quả quan trắc định kỳ nƣớc thải sau xử lý của cơ sở năm 2023 có các chỉ tiêu quan trắc đều đạt so với quy chuẩn 

QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt (cột B). 
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Bảng 11.  Quan trắc môi trƣờng nƣớc thải sau xử lý của cơ sở năm 2024 

Ký hiệu mẫu 

Nhóm thông số hóa lý  

pH 

Tổng 

chất 

rắn 

lơ 

lửng 

(TSS) 

BOD5 

(20
0
C) 

Phosphat 

(PO4
3-

) 

(tính 

theo P) 

Sunfua 

(tính 

theoH2S) 

Dầu 

mỡ 

động 

thực 

vật 

Amoni 

(tính 

theo 

N)  

Nitrat  

(NO3
-
)  

(tính 

theo N) 

Tổng các 

chất hoạt 

động bề 

mặt 

Tổng chất 

rắn hoà 

tan 

Tổng  

Coliforms  

- mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l (MPN/100ml) 

Mẫu 1 (Quý I) 6,8 15 25 0,29 <0,04 <0,3 2,1 2,7 <0,022 420 1,5 x 10
3
 

Mẫu 2 (Quý II) 7 17 31 0,23 <0,04 <1,2 3,29 4,47 <0,022 134 1,1 x 10
3 

Mẫu 3 (Quý III) 7,03 13 26 0,12 <0,04 <1,2 2,05 2,04 <0,022 162 1,7 x 10
3 

Mẫu 4 (Quý IV) 8,32 8 7 3,3 <0,04 <1,2 4,15 27,1 0,15 352 2,4 x 10
3 

QCVN14:2008/BTNMT(Cột 

B); k= 
5 - 9 100 50 10 4 20 10 50 10 1.000 5.000 

* Nhận xét: 

Qua kết quả quan trắc định kỳ nƣớc thải sau xử lý của cơ sở năm 2024 có các chỉ tiêu quan trắc đều đạt so với quy chuẩn 

QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt (cột B). 
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- Trong quá trình hoạt động, chƣa xảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý nƣớc 

thải, kết quả quan trắc nƣớc thải định kỳ không vƣợt quá giá trị giới hạn cho phép 

theo giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc, quy chuẩn kỹ thuật môi trƣờng. 

- Thực hiện duy tu, bảo dƣỡng, thay thế thiết bị của công trình xử lý nƣớc 

thải: Vào tháng 06 hàng năm sẽ tiến hành kiểm tra, bảo trì và vệ sinh hệ thống xử 

lý nƣớc thải. 

- Căn cứ vào tình trạng hoạt động thực tế và kết quả quan trắc nƣớc thải sau 

xử lý định kỳ. Nhận thấy rằng, hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của cơ sở đang 

hoạt động ổn định, hiệu quả và đáp ứng tốt yêu cầu của công trình xử lý nƣớc thải. 

6. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải: 

Khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh năm 2023: 4.491 kg 

Khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh năm 2024:4.250kg 

7. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trƣờng đối với cơ sở: 

Cơ sở chƣa tiếp nhận đợt kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trƣờng của cơ quan 

có thẩm quyền trong 02 năm gần nhất trƣớc thời điểm lập báo cáo.   
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Chƣơng VI  

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN 

TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trƣờng của cơ sở, chủ cơ sở đề 

xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải và chƣơng 

trình quan trắc môi trƣờng trong giai đoạn hoạt động, cụ thể nhƣ sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải: 

Công trình xử lý nƣớc thải của cơ sở đã vận hành ổn định và đƣợc cấp giấy 

xác nhận hoàn thành công trình của cơ quan có thẩm quyền, nên theo quy định 

hiện hành cơ sở không thực hiện vận hành thử nghiệm đối với hệ thống xử lý nƣớc 

thải. 

2. Chƣơng trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

*Quan trắc nƣớc thải:  

- Nƣớc thải sinh hoạt:  

+ Số lƣợng mẫu: 01 mẫu. 

+ Vị trí giám sát: ống thoát nƣớc thải sinh hoạt sau xử lý (tọa độ vị trí xả thải 

là X= 0576902; Y= 1144253 (theo hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 104
o
45

’
, múi 

chiếu 3
o
) 

+ Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

+ Thông số quan trắc: Lƣu lƣợng, pH, BOD5(20
0
C), Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS), tổng chất rắn hòa tan, Sunfua (tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat 

(NO3
-
)(tính theo N), Phosphat  (PO4

3-
) (tính theo P), Dầu mỡ động, thực vật, 

Tổng các chất hoạt động bề mặt, Tổng Coliforms. 

+ Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc thải sinh hoạt. 

* Giám sát chất thải rắn: 

- Chất thải rắn sinh hoạt thông thƣờng: 

+ Vi trí: khu vực tập kết rác sinh hoạt của cơ sở; 

+ Thông số giám sát: Khối lƣợng, chủng loại. 

+ Tần suất: thƣờng xuyên, liên tục. 

2.2 Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

Loại hình dự án không thuộc đối tƣợng phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự 

động, liên tục chất thải (không thuộc Phụ lục XXVIII và Phụ lục XXIX ban hành 

kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ). 
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3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hàng năm. 

Kinh phí dự kiến thực hiện về Quan trắc nƣớc thải hàng năm của cơ sở 

khoảng 10.000.000 đồng.  
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Chƣơng VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

  

Chủ cơ sở: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trƣờng. 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trƣờng và các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng khác có liên quan. 

- Cam kết thực hiện các thủ tục đất đai, thuê mặt nƣớc có liên quan đến bến 

thủy nội địa theo quy định; 

- Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Luật Bảo vệ môi trƣờng 

và các quy định khác có liên quan.  
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Bản sao quyết định chủ trƣơng đầu tƣ; 

- Giấy tờ về đất đai của cơ sở theo quy định của pháp luật. 

- Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trƣờng; 

- Biên bản nghiệm thu, bàn giao các công trình bảo vệ môi trƣờng hoặc các văn 

bản khác có liên quan đến các công trình bảo vệ môi trƣờng của cơ sở; 

- Các phiếu kết quả quan trắc môi trƣờng tại cơ sở; 

- Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng và bản sao quyết định phê duyệt 

báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án; các giấy phép môi trƣờng thành 

phần. 
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